
STT Số văn bản
Ngày công 

bố
Tên cơ sở Địa chỉ

Quận, 

huyện
Mức đạt

Số điện 

thoại

Người đứng 

đầu/phụ 

trách chuyên 

môn

Công bố 

lại

Dừng 

hoạt 

động

1 05/GLS

25/10/2023 

(SYT nhận 

11/1/2024)

Phòng xét nghiệm trực 

thuộc Công ty TNHH 

Gene Solutions Lab chi 

nhánh Hà Nội 

Tầng 5, toà nha 

NHS Center, 214 

Hào Nam, phường 

Cát Linh

Đống Đa Cấp II 946781906
Nguyễn Hữu 

Nguyên

2
06/VBCB-

DYM
24/1/2024.

Phòng khám đa khoa 

trực thuộc chi nhánh 

công ty TNHH DYM 

Medical Center Việt 

Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1, toà 

Epic Tower, ngõ 19 

Duy Tân, phường 

Mỹ Đình 2

Nam Từ 

Liêm
Cấp II 948166131

Trần Thị 

Ngọc Bích

3
0702/2024/HI

MEDIC
7/2/2024.

Phòng xét nghiệm trực 

thuộc Công ty TNHH 

Hi-Medic

12 phố Trường 

Lâm, phường Đức 

Giang

Long Biên Cấp II 988715990
Nguyễn Kim 

Ánh

4 26/MED-XN 29/2/2024.

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC Mê Linh 

trực thuộc Công ty 

TNHH Công nghệ và 

Xét nghiệm Y học

Khu đô thị Hà 

Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền 

Phong

Mê Linh Cấp II
981783394

1900565656

Phan Xuân 

Thủy

5
240224/BTCB-

TOMEC

24/2/2024 

(SYT nhận 

15/3/2024)

Phòng khám đa khoa 

trực thuộc Công ty cổ 

phần bệnh viện đa khoa 

quốc tế Tomec

38 Lê Văn Hưu, 

phường Phạm Đình 

Hổ

Hai Bà 

Trưng
Cấp II 2438458989

Hoàng Mạnh 

An

6
69/2024/CV-

VTM
19/3/2024.

Bệnh viện Mặt trời 

thuộc Công ty cổ phần 

phát triển công nghệ y 

học Việt Nam - Nhật 

Bản

Lô ĐMKT 1, khu 

ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
Cấp II 903730246

Nguyễn Đình 

Tuấn

7 01/GEN-EUR 25/3/2024.

Phòng xét nghiệm 

Gentis Eurofins - Trực 

thuộc Công ty cổ phần 

dịch vụ phân tích di 

truyền

Lô 

T01+T02+T03+T04

, tầng 3, toà H1 số 

505 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy

Hai Bà 

Trưng
Cấp II 2473032010

Đoàn Trọng 

Tuyên

Danh sách công bố các cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học năm 2024 (cập nhật đến ngày 17/12/2024)



8
455/BVĐKĐG-

KHTH
27/3/2024.

Khoa Vi sinh trực thuộc 

Bệnh viện đa khoa Đức 

Giang

54 Trường Lâm, 

Đức Giang
Long Biên Cấp II 438774001

Đào Quang 

Trung

9
457/BVĐKĐG-

KHTH
27/3/2024.

Khoa Giải phẫu bệnh 

trực thuộc Bệnh viện đa 

khoa Đức Giang

54 Trường Lâm, 

Đức Giang
Long Biên Cấp II 438774001

Đào Thị 

Nguyệt

10
459/BVĐKĐG-

KHTH
27/3/2024.

Khoa Huyết học truyền 

máu trực thuộc Bệnh 

viện đa khoa Đức 

Giang

54 Trường Lâm, 

Đức Giang
Long Biên Cấp II 438774001

Nguyễn Hoài 

Nam

11
461/BVĐKĐG-

KHTH
27/3/2024.

Khoa hoá sinh trực 

thuộc Bệnh viện đa 

khoa Đức Giang

54 Trường Lâm, 

Đức Giang
Long Biên Cấp II 438774001

Nguyễn Thị 

Hoa

12
02/2024/CB-

VLC
16/4/2024.

Phòng khám đa khoa tư 

nhân VIETLIFE-MRI 

trực thuộc Công ty cổ 

phần y dược VIETLIFE

14 Trần Bình 

Trọng, phường Trần 

Hưng Đạo

Hai Bà 

Trưng
Cấp II 913095155

Nguyễn Thị 

Bảo

13
01/GĐN-

GENHD
21/5/2024.

Phòng xét nghiệm 

GENHD-Công ty 

TNHH một thành viên 

GENHD

Tầng 7, tòa nhà 

SISC, số 63-65-67-

71 Láng Hạ, Thành 

Công

Ba Đình Cấp II 974346236
Hoàng Anh 

Tuấn

14
2205/VETTEC

H

22/5/2024.

(SYT nhận 

11/6/2024)

Công ty cổ phần Thú y 

Vettech

TT18-04, Khu đấu 

giá 31 ha, thị trấn 

Trâu Quỳ

Gia Lâm Cấp II 374517024
Nguyễn Văn 

Tâm

15
797/KT1-

NCPT
13/6/2024.

Phòng thử nghiệm vi 

sinh và GMO - Trung 

tâm kỹ thuật tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 1

Tầng 8, nhà E, số 8 

Hoàng Quốc Việt, 

Nghĩa Đô

Cầu Giấy Cấp II 972682186 Kim Đức Thụ

16 416/BVĐKĐĐ 13/6/2024.
Bệnh viện đa khoa 

Đống Đa

180 phố Nguyễn 

Lương Bằng, 

phường Quang 

Trung

Đống Đa Cấp II 2438512119
Nguyễn Đình 

Phúc

17
1415/BVĐHY

HN-KHTH
18/6/2024.

Bệnh viện đại học Y Hà 

Nội
Số 1 Tôn Thất Tùng Đống Đa Cấp II 2435747788

Nguyễn Lân 

Hiếu



18 346/BV09

11/6/2024 

(SYT nhận 

25/6/2024)

Bệnh viện 09
Km3, đường 70, 

Tân Triều
Thanh Trì Cấp II 912823300 Lê Đình Sơn

19 472/VKNTTW

11/6/2024 

(SYT nhận 

27/6/2024)

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc Trung ương, 

Khoa Vi sinh

48, Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Cấp II
2438255742

2439343609

Đoàn Cao 

Sơn

20 768/BVĐP-XN

18/6/2024 

(SYT nhận 

ngày 

8/7/2024)

Khoa xét nghiệm - 

Bệnh viện đa khoa Đan 

Phượng

Thị trấn Phùng Đan Phượng Cấp II 963212669
Đinh Thị 

Bích Hoài

21 209/TTYT 29/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

khu vực Đa Tốn

Số 44 Thuận Tốn, 

Đa Tốn
Gia Lâm Cấp I 888101975

Ngô Văn 

Tiến

22 01.08.2024 1/8/2024.

Phòng xét nghiệm tại 

khoa xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh trực 

thuộc TTYT huyện 

Phúc Thọ

Thôn 9, xã Ngọc 

Tảo
Phúc Thọ Cấp I 963714289

Vương Trung 

Kiên

23 860/TTYT 24/7/2024. 
Trung tâm y tế Hoàng 

Mai

Số 5, ngõ 4 phố Bùi 

Huy Bích, Thịnh 

Liệt

Hoàng Mai Cấp I 906221118 Lê Đức Thọ

24
324/TTYT-

XN&CĐHA
5/8/2024.

Khoa xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

TTYT quận Thanh 

Xuân

282 Khương Đình, 

phường Hạ Đình
Thanh Xuân Cấp I 2435586867

Nguyễn Minh 

Hải

25
1866/KSBT-

XN
8/8/2024.

Khoa xét nghiệm - chẩn  

đoán hình ảnh - Thăm 

dò chức năng, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố Hà Nội

70 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Láng Thượng

Đống Đa Cấp 2 2437730178 Bùi Văn Hào

26
2031/BVDLTW-

KVS
22/8/2024.

Khoa xét nghiệm vi 

sinh, nấm, ký sinh 

trùng, Bệnh viện Da 

liễu Trung ương

15A, phường 

Phương Mai
Đống Đa Cấp 2 2432222944

Lê Hữu 

Doanh

27 01/ATSH-GN

10/7/2024 

(SYT nhận 

19/8/2024)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn viện công nghệ 

di truyền Genolife

TT03A-6 Hoàng 

Thành City, KĐT 

Mỗ Lao

Hà Đông Cấp II 936373236
Nguyễn Bá 

Lịch



28 432/TTYT

4/7/2024 

(SYT nhận 

21/8/2024)

Phòng khám đa khoa 

khu vực Liên Hồng 

thuộc TTYT huyện Đan 

Phượng

Liên Hồng Đan Phượng Cấp II 2433635124
Nguyễn Thị 

Thu Trang

29
1161/QĐ-

BVĐKML
29/8/2024.

Bệnh viện đa khoa 

huyện Mê Linh
Thạch Đà Mê Linh Cấp II 915029683

Trần Quang 

Trịnh

30
2104/BTCB-

TTYT
9/9/2024.

Khoa xét nghiệm & 

CĐHA - TTYT huyện 

Thanh Trì

Đại Áng Thanh Trì Cấp II 2438616401
Nguyễn Kiến 

Dụ

31
311/SKNN&M

T
10/9/2024.

Viện sức khỏe nghề 

nghiệp và Môi trường
57 Lê Quý Đông

Hai Bà 

Trưng
Cấp II

(84.4)38213

491
Lê Thanh Hải

32 02/MED-PC 23/9/2024.

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 2 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

Số 3 đường Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân Bắc

Thanh Xuân Cấp II 2432663688
Hồ Mạnh 

Linh
x

33 10/MED-NS 23/9/2024.
Bệnh viện đa khoa 

MEDLATEC

42-45 Nghĩa Dũng, 

Phúc Xá
Ba Đình Cấp II 1900565656

Hoàng Thị 

Năng
x

34 09/MED-PC 23/9/2024.

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 9 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

Khu đô thị Hà 

Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền 

Phong

Mê Linh Cấp II 1900565656
Ngô Văn 

Vinh
x

35 01/MED-PC 23/9/2024.

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 1 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

99 Trích Sài, 

phường Bưởi
Tây Hồ Cấp II 975884565 Bùi Văn Hải x

36
115/2024/CV-

VMSC
26/9/2024

Bệnh viện đa khoa quốc 

tế Vinmec Smart City

Lô đất ký hiệu F2-

CCTP3, khu đô thị 

mới Tây Mỗ - Đại 

Mỗ - Vinhomes 

Park, đường Tây 

Mỗ, phường Tây 

Nam Từ 

Liêm
Cấp II 2432085678

Hoàng Đức 

Vinh



37
279/TCB-

MEDVN
27/9/2024.

Phòng Huyết học, 

Phòng Hóa sinh, Phòng 

Vi sinh, Phòng Di 

Truyền - Sinh học phân 

tử, Phòng Giải phẫu 

bệnh thuộc Phòng Xét 

nghiệm - Phòng khám 

đa khoa MEDLATEC 

số 11

Số 2, ngõ 82 phố 

Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy Cấp II 1900565656
Nguyễn Thị 

Kim Len
x

38
01/2024/CB-

ATSH
10/10/2024.

Phòng khám đa khoa 

VIETLIFE số 3 trực 

thuộc Công ty cổ phần 

y dược VIETLIFE

266 Lê Thanh Nghị, 

phường Đồng Tâm

Hai Bà 

Trưng
Cấp II 0399957333

Nguyễn Ánh 

Vân
x

39
278/TTYT-

KHNV

18/9/2024 

(SYT nhận 

4/10/2024)

Khoa xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh trực 

thuộc  TTYT quận Hà 

Đông

57 Tô Hiệu, 

Nguyễn Trãi
Hà Đông Cấp I

0243311928

2

Trương Kỳ 

Phong

40
2716/TBDT-

PSTW
7/11/2024

Khoa tế bào - di truyền, 

Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương

43 Tràng Thi, 

phường Hàng Bông
Hoàn Kiếm Cấp II 0913213411

Lê Hoài 

Chương

41
85/TTYT&CĐ

HA
22/11/2024

TTYT quận Bắc Từ 

Liêm

Số 15, ngõ 266 

đường Thụy 

Phương, TDP Hồng 

Ngự, phường Thụy 

Phương

Bắc Từ 

Liêm
Cấp II 0936448928

Nguyễn Văn 

Tý
x

42
2311.05/2024/

HPIMC
23/11/2024

Phòng khám đa khoa H 

Plus International 

Medical Center trực 

thuộc Công ty TNHH 

Y tế H Plus

Tầng 7 và tầng 8 

Lotte Mall Hà Nội, 

272 Võ Chí Công, 

phường Phú 

Thượng

Tây Hồ Cấp II 0967471667
Phạm Thị 

Hiên

43
02/2024/VBCB-

BV
29/11/2024

Bệnh viện Đại học 

Phenikaa

Tổ 5, phường 

Phương Canh

Nam Từ 

Liêm
Cấp II

(024)668734

89

Nguyễn 

Thanh Hồi

44
1012/VBCB-

PMC
10/12/2024

Phòng khám đa khoa 

Prime trực thuộc Công 

ty cổ phần Life-Course 

Group

Tầng 1, 2, 3, 4 số 2 

 Trần Thánh Tông, 

phường Phạm Đình 

Hổ

Hai Bà 

Trưng
Cấp II

0986681060

'19001996

Phạm 

Nguyên Sơn



45
70/2024/CV-

BVHN
17/12/2024

Bệnh viện đa khoa tư 

nhân Hà Nội

Số 29 Hàn Thuyên 

– Phạm Đình Hổ

Hai Bà 

Trưng
Cấp II 1900234529 Lê Trung Hải

46
1612.2024/ME

DI
17/12/2024

Phòng khám đa khoa 

Mediplus Tân Mai

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 2, 

phường Tân Mai

Hoàng Mai Cấp II 0963411257 Lê Quốc Việt

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


